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TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Giờ thi: 9g00 Phòng thi: H302

Stt MSSV Lớp Mã đề Ký tên

1 14125636 Vương Mỹ Ngọc DH14BQGL

2 13125749 Nguyễn Ngọc Sáng DH13BQGL

3 13125796 Phan Thị Thùy Vy DH13BQGL

4 13149632 Nguyễn Phượng Dung DH13QMGL

5 13149534 Lê Thị Huệ DH13QMGL

6 13149655 Lê Thị Thúy Hằng DH13QMGL

7 13112620 Cao Hoàng Thọ DH13TYGL

8 13112543 Tạ Thị Kim Thoa DH13TYGL

9 13112503 Đỗ Minh Nguyệt DH13TYGL

10 13124515 Hà Thị Hợi DH13QLGL

11 10113238 Nguyễn Thị Bé DH10NHGL

12 13124700 Nguyễn Thị Việt Trinh DH13QLGL

13 14149286 Phan Thanh Hiếu DH14QMGL

14 13124670 Võ Văn Thắng DH13QLGL

15 14112530 Võ Minh Triều DH14TYGL

16 14112419 Nguyễn Vũ Trường DH14TYGL

17 14112693 Trần Huỳnh Phục DH14TYGL

18 13112502 Nguyễn Thị Ngọc DH13TYGL

19 14112682 Trương Minh Mỹ DH14TYGL

20 14149310 Ngô Văn Phương DH14QMGL

21 13125753 Võ Tấn Tài DH13BQGL

22 13112488 Dương Thị Lý Linh DH13TYGL

23 13112489 Đào Mỹ Linh DH13TYGL

24 13113349 Huỳnh Quốc Hiệu DH13NHGL

25 13149705 Nguyễn Văn Nguyên DH13QMGL

26 13124580 Bùi Hữu Dũng DH13QLGL

27 11149576 Nguyễn Tiến Thịnh DH11QMGL

28 13333102 Nguyễn Hữu Đắc CD13CQ

29 14112455 Phan Văn Cường DH14TYGL

30 13112447 Huỳnh Trương Quốc Đạt DH13TYGL

31 13112443 Trần Quốc Dũng DH13TYGL

32 13112550 Lê Hà Đức Tình DH13TYGL

33 13112411 Mai Văn Thanh DH13TYGL

34 13112555 Nguyễn Thị Trang DH13TYGL

35 13124655 Nguyễn Thị Hồng Phương DH13QLGL

36 13124647 Võ Thị Mỹ Nữ DH13QLGL

37 14125600 Huỳnh Trần Nhất Duy DH14BQGL
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Họ và Tên



Stt MSSV Lớp Mã đề Ký tênHọ và Tên

38 14125596 Lê Thị Cân DH14BQGL

39 14125645 Bùi Thị Thu Sen DH14BQGL

40 14125597 Lê Thị Thùy Dung DH14BQGL

41 14125548 Phan Thanh Lợi DH14BQGL

42 14125619 Chu Phi Hùng DH14BQGL

43 14125764 Lê Thị Nga DH14BQGL

44 14125763 Võ Thị Hồng DH14BQGL

45 14112494 Nguyễn Thị Mộng Nguyệt DH14TYGL

46 13112532 Võ Quỳnh Thạo DH13TYGL
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